ĐỀ LUYỆN TẬP HỢP CHẤT SẮT – ĐỀ 2
Câu 1: Cho lần lượt các chất bột: MgO, Al2O3, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng. Ở một thí nghiệm thấy có khí không màu sau đó hoá nâu ngoài không khí thoát ra. Chất bột đó là:

A. MgO.

B. Al2O3.

C. FeO.

D. Fe2O3.

Câu 2: Ion OH- có thể phản ứng được với các ion nào sau đây?


A. H+, NH4+, HCO3-, CO32-.


B. Fe2+, Zn2+, HS-, SO42-. 

C. Ca2+, Mg2+ , Al3+, Cu2+. 


D. Fe3+, Mg2+, Cu2+, HSO4-.  
Câu 3: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?


A. FeCl3, MgO, CuO, HNO3, NH3, Br2.


B. H2SO4, CO2, SO2, FeCl2, FeCl3, NO2, Cl2.


C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3, ZnO, Zn(OH)2.


D. Al, Al​2O3, MgO, H3PO4, MgSO4, MgCl2.

Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được các sản phẩm là:


A. FeO, NO2, O2.
B. Fe2O3, NO2, NO. 
C. Fe2O3, NO2, O2.
D. Fe, NO2, O2.

Câu 5: Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là:


A. 2.


B. 4.


C. 3.


D. 5.

Câu 6: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần l​ượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá - khử là: 


A. 5. 


B. 6.


C. 7.


D. 8. 

Câu 7: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là


A. 5. 


B. 6. 


C. 3. 


D. 4

Câu 8: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối 

l​ượng không đổi thu đ​ược một chất rắn là: 


A. FeO. 

B. Fe. 


C. Fe3O4.

D. Fe2O3.

Câu 9: Cho phản ứng sau: FexOy + 2yHI (  xFeI2 + (y - x)I2 + yH2O 


Phản ứng trên không phải là phản ứng oxi hoá khử nếu: 


A. x = y = 1. 

B. x = 3; y = 4. 
C. x = 2; y = 3. 
D. x = y = 2. 

Câu 10: Hoà tan Fe3O4 vào dung dịch HCl, đ​ược dung dịch X. Chia dung dịch X làm 3 phần bằng nhau. Thêm NaOH d​ư vào phần 1, đư​ợc kết tủa Y. Lấy kết tủa Y để ra ngoài không khí. Cho bột Cu vào phần 2. Sục Cl2 vào phần 3. Trong các quá trình trên, số phản ứng oxi hoá - khử là: 


A. 2. 


B. 3.


C. 4. 


D. 5. 

Câu 11: Cho phản ứng:  Cu2O + H2SO4 (loãng) ( CuSO4 + Cu + H2O. Phản ưng trên là thuộc loại phản ứng nào sau đây?


A. Phản ứng oxi hoá - khử, trong đó chất oxi hoá và chất khử là hai chất khác nhau.


B. Phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử.


C. Phản ứng tự oxi hoá - khử.


D. Không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.

Câu 12:  Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng?


A. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa nâu đỏ.


B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy  xuất hiện dung dịch màu xanh nhạt.


C. Thêm Fe(OH)3 màu nâu đỏ vào dung dịch H​2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu.


D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh.

Câu 13: Cho 4 ion Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+. Chọn ion có tính oxi hoá mạnh hơn Pb2+? 


A. Chỉ có Cu2+
.
B. Chỉ có Cu2+, Pt2+.
C. Chỉ có Al3+.
D. Chỉ có Al3+, Zn2+.

Câu 14: Người ta dùng tôn tráng kẽm để bảo vệ Fe là vì: 


1. Zn có tính khử mạnh hơn Fe lên khi tiếp xúc với môi trường ẩm có tính oxi hoá thì Zn bị oxi trước, Fe không bị oxi hoá. 


2. Khi tróc lớp ZnO thì Fe vẫn tiếp tục được bảo vệ. 


3. Lớp mạ Zn trắng đẹp. 

Chọn phát biểu đúng trong 3 phát biểu trên: 


A. Chỉ có 1. 

B. Chỉ có 1, 2. 
C. 1, 2, 3.

D. Chỉ có 3.

Câu 15:  Người ta thường mạ crom trên các vật liệu bằng thép vì các lý do sau: 


1. Cr có tính khử mạnh hơn Fe. 


2. Cr khi bị oxi hoá tạo thành 1 lóp oxit mỏng cách li Fe với môi trường ngoài. 


3. Lớp Cr có màu trắng sáng rất đẹp. 


A. Cả ba 1, 2, 3. 
B. Chỉ có 1. 

C. Chỉ có 2, 3. 
D. Chỉ có 3. 

Câu 16: Đồ hộp đựng thực phẩm thường gồm Fe tráng thiếc Sn. Vì: 


1. Sn có tính khử mạnh hơn Fe. 


2. Sn tạo một màng oxit mỏng bảo vệ Fe. 


3. Khi màng ấy bị tróc, Sn bị oxi hoá trước Fe. 

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau? 


A. Chỉ có 1. 

B. Chỉ có 1, 2. 
C. 1, 2, 3.

D. Chỉ có 2. 

Câu 17:  Trong  3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 chất nào có tác dụng với HNO3 cho ra khí?

A. Chỉ có FeO. 
B. Chỉ có Fe3O4.
C. FeO và Fe3O4.
D. Chỉ có Fe2O3.

Câu 18: Trong 3 chất Fe, Fe2+ và Fe3+, chất nào chỉ có tính khử, chất nào chỉ có tính oxi hoá? Cho kết quả theo thứ tự trên. 


A. Fe2+, Fe3+.

B. Fe, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+.

D. Fe, Fe2+.

Câu 19: Những cặp chất nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dụng dịch? 


A. Fe(NO3)2 và AgNO3.


B. AlNH4(SO4)2 và Fe. 


C. KCl và Br2.




D. CuSO4 và Fe2(SO4)3.

Câu 20: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn, Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là: 


A. 3. 


B. 1.


C. 2.


D. 4. 

Câu 21: Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 73,875. 

B. 76,755. 

C. 78,875. 

D. 147,750. 

Câu 22: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc là:

A. 448 ml.

B. 224ml.

C. 336ml.

D. 112ml.

Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 16,0 gam Fe2O3 vào 400,0 ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X. Tính khối lượng kết tủa thu được? 


A. 96,9 gam.  
 
B. 86,1 gam.
 
C. 102,3 gam.
 
D. 107,7 gam. 

Câu 24: Để a gam bột sắt trong không khí một thời gian được 7,52 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hết X trong H2SO4 đặc, nóng được 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y được b gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 7 và 25.

B. 4,2 và 15.

C. 4,48 và 16.

D. 5,6 và 20.

Câu 25: Cho 5,6 gam Fe vào 200ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và không có khí bay ra.


A. 1,6 gam.

B. 3,2 gam.

C. 6,4gam.

D. 12,8 gam.

Câu 26: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp bột Fe3O4 và FeCO3 trong dung dịch HNO3 dư đun nóng thu được 3,36 lít hỗn hợp khí X gồm 2 khí (đktc) và dung dịch Y. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 22,6. Giá trị m là:

A. 12,5gam.

B. 13,92gam.

C. 13,0gam.

D. 11,5gam.

Câu 27: Hoàn tan 0,1 mol FeS2 trong 1 lít dung dịch HNO3 1,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Tính khối lượng Cu tối đa có thể tan trong X, biết sản phẩm khử HNO3 trong các quá trình trên là NO duy nhất.

A. 12,8 gam.

B. 25,6 gam.

C. 22,4 gam.

D. 19,2 gam.

Câu 28: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 1M và FeSO4 2M trong 1158 giây với cường độ dòng điện là 25A. Khối lượng kim loại bám ở điện cực là: 


A. 9,2g. 

B. 6,4g. 

C. 4,6g.

D. 9,8g.

Câu 29: Điện phân 200,0 ml dung dịch chứa Fe3+ 0,4M;  Cu2+ 0,5M;  H+ 1,0M và SO2-4 cho tới khi khối lượng catot tăng 3,2 gam. Tính thể tích khí đã thoát ra tại anot? 


A. 1,008 lít.

B. 0,784 lít.
 
C. 1,344 lít.
 
D. 2,016 lít. 

Câu 30: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là


A. 5,60. 

B. 11,20. 

C. 22,40. 

D. 4,48.

